
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

68 732070018 bichphuong191215 Đỗ Bích Phương TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H

69 657904283 hunganhben Nguyễn Hùng Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H

42 472785083 hong0705 Nguyễn  Hồng Nhung TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4A

43 207314850 baohan080415 Trịnh Đỗ Bảo Hân TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4A

44 808175703 trangiauyhht Trần Gia UY TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4A

45 688912723 baoanhbaoanh11 Nguyễn Ngọc Bảo Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4A

46 722597134 nhungminhanh nguyenhongnhung TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4A

47 10256411 quynhanhle2911 Lê Quỳnh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4B

48 737296301 sushi3108 Nguyễn Hà Nhi TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4B

49 378016846 vuthungan382015 Vũ Thu Ngân TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4B

36 622934001 vuminhbaongoc2509 Vũ Minh Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C

37 155870282 tuankiet140515 Hô Tuấn Kiệt TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C

38 497912451 Hachi122 Doãn Lê Hà Chi TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C

39 724501942 nguyenquocbaohht Nguyễn Quốc Bảo TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C

40 243042515 yennhi2509 Nguyễn Yến Nhi TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C
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41 959607144 nguyenducanh09112015 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4C

50 635662088 vubinhminh2015 Vũ Bình Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4D

51 10964110 lanvy262 Ngô Lan Vy TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4D

52 620328976 lecongnguyen4dhht Lê Công Nguyên TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4D

53 418387845 nghinghi2024 Đỗ Khánh Nghi TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4D

54 386191393 ngothikhang Nguyễn Khánh Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4D

55 356341009 baoanhchht Nguyenhoangbaoanhc TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

56 123700491 ngobap20152018 Lê Sỹ Hoàng Dũng TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

57 316448265 hoangtuankhoi06032015 Hoàng Tuấn Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

58 914134999 namnb4g Nguyễn Bá Nam TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

59 808746227 nguyenbaongoc532015 Nguyễn Bảo Ngọc      TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

60 982184367 anhthu4ghht nguyễn anh thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

61 722308067 hoanganh0415 Nguyễn hoàng Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

62 386500650 khanhan090215 Hoàng Khánh An TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

63 337817841 quanganh130618 Đào Quang Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4G

64 858587059 tuanh4h Khương Thị Tú Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H

65 408008247 linh240715 Nguyễn Khánh Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H

66 423727550 duyquang4h Đào Duy Quang TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H

67 694448550 linhanh317 NGUYỄN VŨ LINH ANH TH Hoàng Hoa Thám Khối 4 4H


